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DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, GIÁO VIÊN GIỎI TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021  

THAM DỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG 

 
1. Danh sách học sinh đạt Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 (10 học sinh) 
TT Họ và tên Đơn vị  Thành tích nổi bật 

1 Nguyễn Xuân Thành Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Ba môn Toán 

2 Phan Thị Quỳnh Như Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Ba môn Sinh học 

3 Nguyễn Xuân Hiếu Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Ba môn Tin học 

4 Nguyễn Minh Thuận Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học 

5 Trần Hoàng Nguyên Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học 

6 Lê Tạ Hoàng Quân Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học 

7 Hồ Khánh Duy Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Tin học 

8 Đào Lê Bảo Minh Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Tin học 

9 Phan Thị Thanh Bình Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử 

10 Võ Ngọc Minh Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí 
 

2. Danh sách học sinh đạt thành tích cao trong Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 (04 học sinh) 

TT Họ và tên Đơn vị  Thành tích nổi bật 

1 Hồ Duy Khánh Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Đạt giải Ba 

2 Nguyễn Xuân Hiếu Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 

3 Lê Quốc Anh Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
Đạt giải Ba 

4 Phạm Công Đức Tài Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 
 

3. Danh sách học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021 (11 học sinh) 

TT Họ và tên Đơn vị  Thành tích nổi bật 

1 Văn Thị Thu Nghiêm Học sinh, Trường THPT Ngô Mây Đạt giải Nhất môn Địa lí 

2 Trần Thị Thu Hiền Học sinh, Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đạt giải Nhất môn Địa lí 

3 Lâm Thanh Bình Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

4 Hồ Thị Lan Anh Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Hóa học 

5 Nguyễn Hoàng Mai Phương Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Vật lý 

6 Lê Tạ Hoàng Quân Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Sinh học 

7 Nguyễn Phương Bảo Vy Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Lịch sử 

8 Nguyễn Quang Trường Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Tin học 

9 Nguyễn Xuân Thành Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Toán 
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10 Trịnh Thị Tường Vân Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Ngữ văn 

11 Trần Đăng Nhi Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Ngữ văn 

4. Danh sách học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2020-2021 (71 học sinh) 

TT Họ và tên Đơn vị  Thành tích nổi bật 

1 Nguyễn Đình Trung Hiếu Học sinh, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

2 Lê Thiên Vỹ Học sinh, Trường THCS Chu Văn An, huyện Đăk Hà Đạt giải Nhất môn Địa lí 

3 Lê Anh Trung Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Hóa học 

4 Đỗ Nguyễn Quốc Thịnh Học sinh, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Đạt giải Nhất môn Hóa học 

5 Nguyễn Huy Chương Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Vật lí 

6 Trần Hoàng Anh Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhất môn Sinh học 

7 Lê Võ Yến Vy Học sinh, Trường TH-THCS Đăk Năng, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhất môn Lịch sử 

8 Nguyễn Trần Tuấn Anh Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhất môn Tin học 

9 Nguyễn Hoàng Hiệp Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Toán 

10 Trần Minh Thảo Nguyên Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Ngữ văn 

11 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhất môn Ngữ văn 

12 Đỗ Thị Minh Châu Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

13 Đỗ Thị Minh Lộc Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

14 Trần Tuấn Hùng Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

15 Đinh Lê Nguyên Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

16 Trần Võ Mạnh Tuấn Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

17 Nguyễn Vũ Thanh Vân Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

18 Nguyễn Lê Ngọc Anh Học sinh, Trường THCS Chu Văn An, huyện Đăk Hà Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

19 Trần Hải Quỳnh Nguyên Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

20 Trần Lê Thu Hiền Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh 

21 Đinh Trúc Lâm Học sinh, Trường TH-THCS Đoàn Kết, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhì môn Địa lí 

22 Đoàn Mạnh Tùng Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhì môn Địa lí 

23 Nguyễn Bảo Ngọc Học sinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk Tô Đạt giải Nhì môn Địa lí 

24 Lê Hà Hồng Hạnh Học sinh, Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Ngọc Hồi Đạt giải Nhì môn Địa lí 

25 Nông Quỳnh Hoa Học sinh, Trường THPT Ngô Mây Đạt giải Nhì môn Địa lí 

26 Nông Quỳnh Hương Học sinh, Trường THPT Ngô Mây Đạt giải Nhì môn Địa lí 

27 Hà Thị Hồng Vân Học sinh, Trường THCS Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Đạt giải Nhì môn Địa lí 

28 Nguyễn Quỳnh Như Học sinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk Tô Đạt giải Nhì môn Địa lí 

29 Bùi Thị Hoài Thương Học sinh, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Sa Thầy Đạt giải Nhì môn Địa lí 

30 Nguyễn Hoàng Nam Học sinh, Trường THCS Chu Văn An, huyện Đăk Hà Đạt giải Nhì môn Địa lí 

31 Trần Bùi Gia Hân Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Hóa học 
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32 Ngô Gia Khánh Học sinh, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhì môn Hóa học 

33 Nguyễn Lê Minh Quang Học sinh, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhì môn Hóa học 

34 Nguyễn Hoàng Anh Thi Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Hóa học 

35 Võ Thị Bích Hằng Học sinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk Tô Đạt giải Nhì môn Hóa học 

36 Nguyễn Nhật Hoàng Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Hóa học 

37 Nguyễn Ngọc Duy Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Vật lí 

38 Bùi Anh Khôi Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Vật lí 

39 Ngô Thị Trúc Nhi Học sinh, Trường THCS Chu Văn An, huyện Đăk Hà Đạt giải Nhì môn Vật lí 

40 Dương Thanh Phúc Học sinh, Trường TH-THCS Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Đạt giải Nhì môn Vật lí 

41 Phạm Mai Uyên Học sinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk Tô Đạt giải Nhì môn Sinh học 

42 Nguyễn Thị Thanh Diễm Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Sinh học 

43 Phan Huy Hoàng Học sinh, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhì môn Sinh học 

44 Nguyễn Thục Vy Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhì môn Sinh học 

45 Nguyễn Khánh Ly Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Sinh học 

46 Trần Lê Như Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Sinh học 

47 Lê Gia Bảo Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhì môn Sinh học 

48 Đồng Gia Nghi Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhì môn Sinh học 

49 Đinh Thị Ánh Tuyết Học sinh, Trường TH-THCS Đăk Năng, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

50 Trần Thị Phương Anh Học sinh, Trường THCS Tân Lập, huyện Kon Rẫy Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

51 Nguyễn Đình Khải Học sinh, Trường TH-THCS Lê Quý Đôn, huyện Sa Thầy Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

52 Lê Thị Yến Nhi Học sinh, Trường THCS Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

53 Võ Thị Bích Trâm Học sinh, Trường TH-THCS Đăk Năng, thành phố Kon Tum Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

54 Võ Thị Diệu Hằng Học sinh, Trường THCS Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

55 Nguyễn Thị Ngọc Học sinh, Trường THCS Tân Lập, huyện Kon Rẫy Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

56 Y Vàng Học sinh, Trường PTDTNT Đăk Glei Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

57 Y Đinh Ly Học sinh, Trường THCS Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy Đạt giải Nhì môn Lịch sử 

58 Tô Vĩnh An Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Tin học 

59 Nguyễn Đức Sơn Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Toán 

60 Vũ Hoàng Tuấn Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Toán 

61 Nguyễn Lưu Hương Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Toán 

62 Hà Thụy Ngọc Khuê Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Toán 

63 Tống Thị Ngọc Hà Học sinh, Trường THCS Chu Văn An, huyện Đăk Hà Đạt giải Nhì môn Toán 

64 Hoàng Nguyễn Phi Yến Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Toán 

65 Đỗ Thảo Nhi Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Toán 

66 Võ Trần Minh Thư Học sinh, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Đạt giải Nhì môn Ngữ văn 
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67 Lê Ngọc Dương Hà Học sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt giải Nhì môn Ngữ văn 

68 Phan Thị Thanh Nga Học sinh, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Đăk Tô Đạt giải Nhì môn Ngữ văn 

69 Nguyễn Thanh Hiền Học sinh, Trường TH-THCS Lê Quý Đôn, huyện Sa Thầy Đạt giải Nhì môn Ngữ văn 

70 Võ Thị Ngọc Hân Học sinh, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum Đạt giải Nhì môn Ngữ văn 

71 Nguyễn Thị Thảo Uyên Học sinh, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Đạt giải Nhì môn Ngữ văn 
 

5. Danh sách giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX năm học 2020-2021 (58 giáo 

viên)   
TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích nổi bật 

Cấp Mầm non 

1 Nguyễn Thị Yến Giáo viên, Trường Mầm non Vàng Anh, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao  

2 Phan Thị Hiền Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Sa Thầy Đạt thành tích cao  

3 Võ Thị Thương Giáo viên, Trường Mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum Đạt thành tích cao  

4 Huỳnh Hoàng Hằng Giáo viên, Trường Mầm non Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô Đạt thành tích cao  

5 Đinh Thị Hảo Giáo viên, Trường Mầm non Bình Minh, huyện Sa Thầy Đạt thành tích cao  

6 Hoàng Thị Hoa Giáo viên, Trường Mầm non xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei Đạt thành tích cao  

7 Nguyễn Thị Quỳnh Viên Giáo viên, Trường Mầm non Hoàng Sa, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao  

Cấp Tiểu học 

1 Bùi Thanh Lâm Giáo viên, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum  Đạt thành tích cao môn Tin học 

2 Nguyễn Thị Liên Giáo viên, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum Đạt thành tích cao môn Mĩ thuật 

3 Trần Thị Nga Giáo viên, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Đa môn 

4 Trần Thị Thương Giáo viên, Trường Tiểu học KơPaKơLơng, huyện Đắk Hà Đạt thành tích cao môn Đa môn 

5 Nguyễn Ngọc Hoàng My Giáo viên, Trường Tiểu học KaPaKơLơng, huyện Kon Rẫy Đạt thành tích cao môn Đa môn 

6 Nguyễn Thị Như Giáo viên, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum  Đạt thành tích cao môn Tin học 

7 Cầm Thị Hương Giang Giáo viên, Trường Tiểu học Số 1 Thị Trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi Đạt thành tích cao môn Đa môn 

8 Lê Thị Thu Thương Giáo viên, Trường TH-THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi Đạt thành tích cao môn Âm nhạc 

9 Tạ Thị Dương Giáo viên, Trường Tiểu học Ngô Quyền, tành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Mĩ thuật 

10 Huỳnh Nữ Thảo Yên Giáo viên, Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Âm Nhạc 

11 Y Hải Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Ngọc Hồi Đạt thành tích cao môn Đa môn 

12 Đặng Thị Ánh Huệ Giáo viên, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Đắk Hà Đạt thành tích cao môn Đa môn 

13 Võ Thị Thuý Vân Giáo viên, Trường Tiểu học Số 1 Thị Trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi Đạt thành tích cao môn Đa môn 

14 Trương Thị Minh Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Đa môn 

15 Phan Anh Tuấn Giáo viên, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Tiếng Anh 

Cấp Trung học cơ sở 

1 Đào Thị Hồng Nhung Giáo viên, Trường THCS Hàm Nghi, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Hoá học 
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2 Trần Lê Ánh Nguyệt Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Toán 

3 Bùi Thị Kim Ngân Giáo viên, Trường THCS Đăk Trăm, huyện Đăk Tô Đạt thành tích cao môn Địa lí 

4 Nguyễn Thế Cường Giáo viên, Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng Đạt thành tích cao môn Mĩ thuật 

5 Võ Huy Thiện Giáo viên, Trường PTDT BT THCS Ngọk Tem, huyện Kon Plong Đạt thành tích cao môn Sinh học 

6 Lê Thị Phương Thảo  Giáo viên, Trường THCS Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi Đạt thành tích cao môn Lịch sử 

7 Nguyễn Thị Thanh Tùng Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Đăk Hà Đạt thành tích cao môn Thể dục 

8 Mai Thoại Vít Giáo viên, Trường THCS Măng Đen, huyện Kon Plong Đạt thành tích cao môn Địa lí 

9 Trần Thùy Trang Giáo viên, Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông Đạt thành tích cao môn Địa lí 

10 Mai Phạm Duy An Hiền Giáo viên, Trường PTDT BT THCS Đăk Ring, huyện Kon Plong Đạt thành tích cao môn Toán 

11 Phạm Phi Hổ Giáo viên, Trường PTDTBT-THCS Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy Đạt thành tích cao môn Mĩ thuật 

12 Cao Thảo Uyên  Giáo viên, Trường PTDTBT Ngô Quyền, huyện Ngọc Hồi Đạt thành tích cao môn Lịch sử 

13 Lê Thị Tình Giáo viên, Trường THCS Chu Văn An, huyện Đăk Hà Đạt thành tích cao môn Mĩ thuật 

14 Mai Thị Thu Giáo viên, Trường THCS Phan Bội Châu, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Công nghệ 

15 Trần Thị Hồng Hạnh Giáo viên, Trường TH-THCS Nguyễn Du, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Sinh học 

16 Nguyễn Thái Hòa Giáo viên, Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng Đạt thành tích cao môn Hoá học 

17 Tiêu Viết Hải Giáo viên, Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Đạt thành tích cao môn Ngữ văn 

18 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên, Trường TH-THCS Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Vật lí 

19 Trương Thị Bình Giáo viên, Trường THCS xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Đạt thành tích cao môn Toán 

20 Nguyễn Thị Kim Vi Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum Đạt thành tích cao môn Mĩ thuật 

21 Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Sa Thầy Đạt thành tích cao môn Toán 

Cấp Trung học phổ thông 

1 Hoàng Thị Cẩm Vân Giáo viên, Trường THPT Kon Tum Đạt thành tích cao môn Địa lí 

2 Nguyễn Thị Diễm Hương Giáo viên, Trường PTTH DTNT Tỉnh  Đạt thành tích cao môn Địa lí 

3 Phạm Thị Thu Thanh Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt thành tích cao môn Hoá học 

4 Bùi Thị Hạnh Giáo viên, Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đạt thành tích cao môn Địa lí 

5 Võ Thị Ngọc Ánh Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt thành tích cao môn Toán 

6 Bạch Thị Út Loan Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt thành tích cao môn Địa lí 

7 Trần Quốc Vương Giáo viên, Trường THPT Kon Tum Đạt thành tích cao môn GDCD 

8 Nguyễn Thị Tú Trinh Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Trãi Đạt thành tích cao môn Vật lí 

9 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên, Trường THPT Kon Tum Đạt thành tích cao môn Lịch sử 

10 Phạm Thị Tâm Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt thành tích cao môn GDCD 

11 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Đạt thành tích cao môn Hoá học 

12 Nguyễn Ngọc Trung Giáo viên, Trường PT DTNT Sa Thầy Đạt thành tích cao môn GDQPAN 

13 Phan Thị Tuyết Nhung Giáo viên, Trường THPT Kon Tum Đạt thành tích cao môn Hoá học 

14 Đoàn Thị Hương Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Trãi Đạt thành tích cao môn Sinh học 
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15 Nguyễn Tờ Vân Anh Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ  Đạt thành tích cao môn Tiếng Anh 

 
6. Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải quốc gia, học sinh đạt giải trong cuộc thi 

khoa học - kĩ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 (14 cán bộ, giáo viên)   

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích nổi bật 

1 Võ Thị Ngọc Ánh 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021 đạt 1 giải Ba. 

2 Võ Xuân Cát 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Chủ nhiệm và giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm 

học 2020-2021 đạt 1 giải Ba. 

3 Phạm Tấn Khắc 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Chủ nhiệm và giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm 

học 2020-2021, đạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích 

4 Nguyễn Đức Quốc Giám đốc, Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum 
Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích 

5 Hỗ Sĩ Anh Tuấn Hiệu trưởng, Trường THPT Trường Chinh 
Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích 

6 Lê Thị Thủy 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Chủ nhiệm và giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm 

học 2020-2021, đạt 2 giải khuyến khích 

7 Phạm Thị Thu Thanh 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 2 giải khuyến khích 

8 Lê Thị Thanh 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Chủ nhiệm và giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm 

học 2020-2021, đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích 

9 Nguyễn Thị Xuân Giang 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích 

10 Thái Thị Lam 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích 

11 Nguyễn Trung Quân 
 Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Chủ nhiệm và giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm 

học 2020-2021, đạt 1 giải khuyến khích 

12 Bạch Thị Út Loan 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 1 giải khuyến khích 

13 Hồ Hữu Sơn 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành 

Hướng dẫn HS thực hiện dự án thi KHKT cấp quốc 

gia  dành cho HS trung học năm học 2020-2021 đạt 2 

giải Ba 

14 Nguyễn Duy Quốc Giáo viên, Trường THPT Kon Tum  
Giảng dạy đội tuyển HSG quốc gia năm học 2020-

2021, đạt 1 giải khuyến khích 
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